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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 154 /2017/HSST 

Ngày:    29/5/2017 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                   TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

             -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

                 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Ông Nguyễn Từ Bắc 

         Các Hội thẩm nhân dân:   

             1. Bà  Nguyễn Thị Nha  

              2. Bà  Dương Thị Lý Anh 

         - Thư ký phiên tòa:     Bà Nguyễn Tiệp Anh- Thư ký Tòa án. 

                 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

                                       Bà  Hoàng Ngọc Huyền– Kiểm sát viên 

   Ngày 29 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở 

phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 109 /2017/HSST ngày 31 

tháng 3 năm 2017 đối với bị cáo:              

           Họ và tên: Đàm Thị Thái M - Sinh năm 1996. 

 - ĐKTT, chỗ ở : … tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Sinh viên:…..Trường Đại 

học Lao động - xã hội;   Trình độ văn hóa: 12/12;   Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: 

Nùng;  Tôn giáo: Không;   Con ông: Đàm Văn L - Sinh năm 1963  và bà: Bế Thị N - 

Sinh năm 1962;   Gia đình có 02 chị em, bị can là con thứ 2;      Tiền án, tiền sự: 

Không - Bị caó bị bắt ngày 04/01/2017 đến ngày 21/2/2017 đã thay đổi biện 

pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.      Có mặt                                                     

                                                     NHẬN THẤY: 

           Bị cáo Đàm Thị Thái M bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 03/01/2017, Tổ công tác thuộc Đội 7 - Phòng 

PC46 Công an thành phố H  đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước cổng trường đại 

học Lao động - xã hội, địa chỉ: …. thành phố H, phát hiện  thấy Đàm Thị Thái M  

đang  xách 01 balo và 01 túi ni-lông màu đỏ thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công 

tác đã yêu cầu M về trụ sở Công an phường T. H, quận C. G, thành phố H để điều 

tra. Tại Công an phường Đàm Thị Thái M khai trong ba lô và túi nilon có chứa pháo 

hoa nổ. Tổ công tác đã  lập biên bản thu giữ của M gồm: 

 1- Trong 01 ba lô có chứa 05 hộp vuông màu đỏ kích thước khoảng 

15x15x15cm và 10 viên hình cầu  màu xám có ngòi (10 quả pháo trứng)  
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 2- Trong 01 túi ni lông màu đỏ, bên trong có chứa 03 hộp vuông màu đỏ có 

kích thước 15x15x15cm.  

3- 01 điện thoại I phone màu đen có số IMEI: 013552004113630 đã qua sử 

dụng có số thuê bao 096 3091600. 

Tại kết luận giám định số 654/ KLGĐ- PC54 ngày 07/01/2017 của phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:  

+ 08 hộp hình chữ nhật kích thước mỗi hộp là kích thước 15x15x15cm, bên 

trong mỗi hộp có 36 ống hình trụ tròn, có trọng lượng: 10.839,66 gam đều là pháo 

hoa có gây tiếng nổ. 

+ 10 quả hình quả trứng, có trọng lượng 465,01gam đều là pháo hoa có gây 

tiếng nổ. 

Như vậy tổng trọng lượng pháo hoa nổ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Hà nội đã thu giữ của Đàm Thị Thái M có cân nặng là 11.304,67gam. 

Quá trình điều tra xác định : 

Đàm Thị Thái M đang theo học năm thứ 3 …, khoa công tác xã hội  trường Đại 

học Lao động - xã hội do nhà ở …..tỉnh Cao Bằng, giáp biên giới Trung Quốc, Đàm 

Thị Thái M thấy nhiều người ở Cao Bằng mua pháo hoa nổ bên Trung Quốc về bán 

kiếm lời nên Đàm Thị Thái M nảy sinh ý định sang Trung Quốc  mua pháo hoa đem 

về Hà Nội bán lấy tiền. Ngày 31/12/2016 Đàm Thị Thái M lên mạng internet vào 

trang mạng liên quan đến pháo nổ và sử dụng mạng xã hội Facebook dùng nickname 

của Đàm Thị Thái M là “Mink Cu” để đăng hình ảnh pháo hoa nổ để rao bán. Sau 

khi đăng thông tin bán pháo hoa nổ khoảng  mấy tiếng sau có người vào phần bình 

luận của Đàm Thị Thái M tự giới thiệu tên T liên hệ với M đặt vấn đề  mua pháo hoa 

nổ (M không biết họ, địa chỉ cụ thể và nick của T). T đặt mua của M 08 hộp pháo 

hoa nổ loại 36 quả với giá 500.000 đồng/hộp và 10 quả pháo hoa nổ hình quả trứng 

với giá 30.000 đồng/quả, M đồng ý và hẹn T  ngày 03/01/2017 sẽ có pháo bán cho T. 

Đồng thời T và M cho nhau số điện thoại để liên lạc. Sau khi thỏa thuận với T, ngày 

02/01/2017 Đàm Thị Thái M về Cao Bằng thuê một người đàn ông (không biết tên 

và địa chỉ)  chở bằng xe máy từ Thành phố Cao Bằng sang Trung Quốc qua đường 

tiểu ngạch tại Cửa khẩu …. Tỉnh Cao Bằng mua 08 hộp pháo hoa nổ với giá 100.000 

đồng/hộp và 10 quả pháo hình quả trứng với giá 6.000 đồng/quả của một người phụ 

nữ Trung Quốc (không biết tên và địa chỉ). Sau khi mua số pháo hoa nổ trên, Đàm 

Thị Thái M đi xe khách từ Thành phố Cao Bằng về thành phố H cất giấu tại cầu 

thang nhà C, trường đại học Lao động - xã hội. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 

03/01/2017, T sử dụng số điện thoại 0977.412.956 liên hệ với Đàm Thị Thái M theo 

số điện thoại 0963.091.600 để hỏi về số pháo nổ T mua. Đàm Thị Thái M hẹn T 

khoảng 15 giờ 30 đến cổng trường đại học Lao động - xã hội ở  quận C. G, Hà Nội 

để lấy pháo hoa nổ. Đúng  hẹn, M ra cầu thang khu nhà C của Trường lao động - xã 

hội lấy số pháo đã cất giấu  rồi mang ra cổng trường đợi T đến lấy thì bị lực lượng 

Công an thành phố H bắt giữ như đã đề cập ở trên. 

- Xác minh tại tập đoàn viễn thông  quân đội ( Vittel) xác định số điện thoại 

0977412965 chủ thuê bao là Nguyễn Văn T, sinh năm 1959 trú tại … tỉnh Quảng 

Bình. Cơ quan điều tra đã xác minh được ông Đặng Văn T trưởng công an phường 

Q. T, thị xã B. Đ cho biết: Hiện không có người tên là T có địa chỉ nêu trên đang 

sinh sống trên địa bàn phường. 
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- Đối với người phụ nữ người Trung Quốc bán pháo hoa nổ cho M và đối 

tượng  có tên là T đặt mua pháo theo như lời khai của M do chưa xác định được lai 

lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tách phần tài liệu 

liên quan đến các đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lí sau.  

         Tại bản Cáo trạng số 100/CT-VKS-P3 ngày 29/3/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố H đã truy tố bị cáo Đàm Thị Thái M phạm tội "Buôn bán hàng cấm" 

theo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự.  

  Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng với 

nội dung bản cáo trạng truy tố. Trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo mua  

bán lấy tiền để trang trải tiền học và sinh hoạt. Bị cáo đang là sinh viên năm thứ 3 

nên muốn được tiếp tục hoàn thành việc học tập. Mong hội đồng giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo.  

      Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất 

hành vi phạm tội, nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo Đàm Thị Thái M phạm tội " Buôn bán hàng cấm". 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 60; Điều 41- Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đàm Thị Thái M mức án 

từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách từ 12 đến 

18 tháng.  Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú quản lý giáo dục 

trong thời gian thử thách. 

Tịch thu tiêu hủy số pháo hoa nổ phạm pháp. Tịch thu sung công chiếc điện 

thoại bị cáo sử dụng là công cụ phạm tội. 

Sau khi kiểm tra, xem xét các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, qua việc xét hỏi 

và tranh luận tại phiên tòa.                              

                                                     XÉT THẤY: 

           Tại phiên tòa bị cáo khai nhận tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, các 

tài liệu khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận: 

Mặc dù biết rõ nhà nước nghiêm cấm việc buôn bán pháo hoa nổ nhưng vì hám 

lợi, nên ngày 02/01/2017 Đàm Thị Thái M về Cao Bằng mua tổng số 11.304,67 gam 

pháo hoa nổ gồm: 08 hộp pháo hoa nổ với giá 100.000 đồng/hộp có trọng lượng là 

10.839,66 gam  và 10 quả pháo hoa nổ hình  quả trứng với giá 6.000 đồng/quả có 

trọng lượng 465,01 gam. Sau khi mua số pháo hoa nổ trên, M đi xe khách từ Thành 

phố Cao Bằng về Hà Nội cất giấu tại cầu thang nhà C, trường đại học Lao động - xã 

hội.  Ngày 3/1/2017 Đàm Thị Thái M đem số pháo trên ra cổng trường để giao cho 

khách hàng thì bị phát hiện bắt giữ.  

       Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm chế độ độc 

quyền của Nhà nước trong quản lý một số mặt hàng cấm. Các loại pháo nổ là loại 

hàng hóa mà Nhà nước cấm các tổ chức, cá nhân tàng trữ, kinh doanh nhưng chỉ do 

ham lợi vì lợi ích cá nhân bị cáo đã có hành vi mua bán tổng số 11.304,67 gam pháo 

hoa nổ,  gây mất trật tự trị an trên địa bàn Thủ đô. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Đàm Thị Thái M đã phạm tội “ Buôn bán hàng cấm", 

tội danh và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự. Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Nên cũng 

cần có mức án nghiêm mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.   
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 Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo thành khẩn khai báo tỏ rõ 

sự ăn năn hối cải.  Bị cáo có nhân thân tốt, là người dân tộc thiểu số, gia đình bị cáo 

là gia đình có công với đất nước( ông, bà nội đều tham gia kháng chiến được tặng 

thưởng huân, huy chương), hiện tại bị cáo là sinh viên (năm thứ 3) của Trường Đại 

học lao động và xã hội Hà Nội, bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng.   Nên áp dụng điểm p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46-BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Với nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trên, nên áp dụng Điều 60- BLHS cho bị cáo một mức án phạt tù có 

điều kiện cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.  

Bị cáo là người dân tộc thiểu số đang là sinh viên nên không phạt tiền theo khoản 4 

Điều 155- Bộ luật hình sự. 

 Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số pháo hoa nổ phạm pháp. 

Tịch thu sung công quỹ chiếc điện thoại iphone bị cáo sử dụng làm công cụ, 

phương tiện phạm tội. 

         Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo pháp luật. 

     Vì các lẽ trên,  

                                          QUYẾT ĐỊNH:  

          Tuyên bố bị cáo Đàm Thị Thái M phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.  

 Áp dụng khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60- Bộ 

luật hình sự  

Xử phạt Đàm Thị Thái M 06(sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 12 tháng. Kể từ ngày tuyên án sơ thẩm . 

 Giao bị cáo Đàm Thị Thái M cho Ủy ban nhân dân thị trấn……. tỉnh Cao 

Bằng quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69- 

Luật thi hành án hình sự. 

           Áp dụng Điều 76- BLTTHS và Điều 41-BLHS 

Tịch thu tiêu hủy 08 hộp hình chữ nhật kích thước 15x 13,5x13,5 cm, bên 

trong mỗi hộp có 36 ống hình trụ tròn(loại pháo hoa có gây tiếng nổ) + 10 quả hình 

trứng(loại pháo hoa có gây tiếng nổ). 

Hiện tại đang lưu giữ tại kho vật chứng công an thành phố H. 

Tịch thu sung công quĩ 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone mầu xanh 

đen số Imei 013552004113630. 

Vật chứng hiện đang được giữ tại Cục thi hành án dân sự thành phố H theo 

Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/5/2017  giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thành phố H với Cục thi hành án dân sự thành phố H. 

   Áp dụng Điều  99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết của UBTVQH 13 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

       Bị cáo phải nộp 200.000 đ án phí hình sự sơ thẩm  

       Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 Nơi nhận                                                         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Tòa án nhân dân Tối cao                                                   Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND T.phố Hà Nội 

-Công an T.phố Hà Nội 

-Cục thi hành án dân sự T.phố Hà Nôi 

-Bị cáo 

-Lưu 
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